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Câu 1:  [1D2-2.1-3] (HK1 - K11 - Năm 2021 - 2022) Với các chữ số 
[image: image1.wmf]0,2,3,5,6,7,9

. Lập được bao nhiêu số có 
[image: image2.wmf]10

 chữ số mà trong mỗi số chữ số 
[image: image3.wmf]5

 có mặt đúng 3 lần, chữ số 
[image: image4.wmf]6

 có mặt đúng 2 lần và các chữ số khác, mỗi chữ số có mặt đúng 1 lần?
A. 
[image: image5.wmf]272160

.
B.  
[image: image6.wmf]544320

.
C.  
[image: image7.wmf]302400

.
D.  
[image: image8.wmf]136080

.
Lời giải
Chọn A
Một trong các số phải tìm có dạng: 
[image: image9.wmf]3205665975

 (*)
Số các số có thể có bằng số hoán vị của 
[image: image10.wmf]10

 chữ số của (*), trong đó chữ số 
[image: image11.wmf]5

 lặp lại 3 lần, chữ số 
[image: image12.wmf]6

 lặp lại 2 lần 
[image: image13.wmf]10!

3!2!

.
Kể cả những số có chữ số 
[image: image14.wmf]0

 đứng tận cùng bên trái, dạng 
[image: image15.wmf]0537625596

 (**) mà ta phải bỏ đi.
Số các số có dạng (**) bằng hoán vị của 9 chữ số (không kể chữ số 
[image: image16.wmf]0

 ) trong đó chữ số 
[image: image17.wmf]5

 lặp lại 3 lần, chữ số 
[image: image18.wmf]6

 lặp lại 2 lần 
[image: image19.wmf]9!

3!2!

.
Do đó, số các số phải tìm là: 
[image: image20.wmf]10!9!

272160

3!2!3!2!

-=

 số.
Vậy có 
[image: image21.wmf]272160

 số thỏa yêu cầu đề bài.
Câu 2:  [1D2-2.1-3] Có bao nhiêu cách xếp chỗ cho 3 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 1 học sinh lớp C vào 6 ghế xếp quanh một bàn tròn sao cho học sinh lớp C ngồi giữa hai học sinh lớp
B. 
A. 
[image: image22.wmf]12

.
B.  
[image: image23.wmf]120

.
C.  
[image: image24.wmf]720

.
D.  
[image: image25.wmf]48

.
Lời giải
Chọn A
Cho học sinh lớp C ngồi giữa hai học sinh lớp B: có 2 cách.
Sau đó xếp 3 học sinh lớp A vào 3 vị trí còn lại sẽ có 
[image: image26.wmf]3!

cách.
Áp dụng quy tắc nhân, sẽ có 
[image: image27.wmf]2.3!12

=

cách xếp.
Câu 3:  [1D2-2.1-3] Có bao nhiêu cách xếp 6 cặp vợ chồng ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, sao cho mỗi bà đều ngồi cạnh chồng của mình?
A. 
[image: image28.wmf]7680

.
B.  
[image: image29.wmf]7860

.
C.  
[image: image30.wmf]960

.
D.  
[image: image31.wmf]690

.
Lời giải
Chọn A
Xếp 6 người chồng quanh bàn tròn có 
[image: image32.wmf]5!

 cách.
Xếp các bà vợ vào ngồi cạnh chồng của mình, mỗi bà vợ có 2 vị trí ngồi nên có 
[image: image33.wmf]6

2

 cách.
Vậy số cách xếp là 
[image: image34.wmf]6

5!.27680

=

 cách.
Câu 4:  [1D2-2.1-3] Một tổ gồm 10 người, tròn đó có 2 nữ, 8 nam ngồi vào 10 chiếc ghế đặt quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi khác nhau để 2 bạn nữ ngồi cạnh nhau?
A. 
[image: image35.wmf]10!

.
B.  
[image: image36.wmf]9!

.
C.  
[image: image37.wmf]23040

.
D.  
[image: image38.wmf]103680

.
Lời giải
Chọn C
Để xếp chỗ ngồi ta thực hiện liên tiếp các bước sau:
+ Đầu tiên ta coi 2 bạn nữ là một, ứng với một chỗ ngồi. Khi đó số cách sắp xếp 9 chỗ ngồi trên một bàn tròn là 
[image: image39.wmf]9!

8!

9

=


+ Sau đó giao hoán 2 bạn nữa có: 
[image: image40.wmf]2

 cách.
Vậy số cách sắp xếp là 
[image: image41.wmf]2.8!23040

=

.
Câu 5:  [1D2-2.1-3] Có hai học sinh lớp 
[image: image42.wmf]10

, hai học sinh lớp 11 và bốn học sinh lớp 12 xếp thành một hàng dọc sao cho giữa hai học sinh lớp 10 không có học sinh nào lớp 12. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy?
A. 
[image: image43.wmf]1968

.
B.  
[image: image44.wmf]2016

.
C.  
[image: image45.wmf]13440

.
D.  
[image: image46.wmf]145512

.
Lời giải
Chọn C
Trường hợp 1: Hai học sinh lớp 10 đứng cạnh nhau và các học sinh khác đứng tự do có:

[image: image47.wmf]2!7!10080

=

 cách.
Trường hợp 2: Giữa hai học sinh lớp 10 có một học sinh lớp 11, các học sinh khác đứng tự do có: 
[image: image48.wmf]1

2

2!.6!2880

C

=

 cách.
Trường hợp 3: Giữa hai học sinh lớp 10 có hai học sinh lớp 11, các học sinh khác đứng tự do có: 
[image: image49.wmf]2!2!5!480

=

 cách.
Vậy theo quy tắc cộng có: 
[image: image50.wmf]10080288048013440

++=

 cách.
Câu 6:  [1D2-2.1-3] Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, sao cho mỗi số tự nhiên đó chia hết cho 3?
A. 625.
B.  120.
C.  
[image: image51.wmf]216

.
D.  96.
Lời giải
Chọn C
Một số tự nhiên 
[image: image52.wmf]abcde

 có 5 chữ số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 3.
Nhận thấy một số tự nhiên thoả yêu cầu bài toán sẽ không đồng thời có mặt các chữ số 0 và 3. Do đó ta chia làm 2 trường hợp:
Trường hợp 1: 
[image: image53.wmf]abcde

 không có chữ số 0.
Khi đó 5 chữ số còn lại có tổng của chúng chia hết cho 3, nên số số tự nhiên thoả mãn là 5! số.
Trường hợp 2: 
[image: image54.wmf]abcde

 không có chữ số 3.
Bước 1: Chọn Chữ số 
[image: image55.wmf]a

 có 4 cách.
Bước 2: chọn 
[image: image56.wmf]bcde

 có 4! cách.
Suy ra trường hợp này ta có 4.4! số.
Vậy theo quy tắc cộng ta có tất cả 5!+4.4! = 216 số.
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